
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4, tổ dân phố Ngọc Đại, ngõ 137, đường 70,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX - TM HOÀN THÀNH

0109502953

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4931

2. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
-  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch;
- Hoạt động của cáp treo;
- Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.

4932

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

5. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX - TM HOÀN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAN THANH SX - TM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOAN THANH SX - TM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988 972 934                           
Email: congtytnhhhoanthanh@gmail.c

om  

Fax:
Website:
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6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết 
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán, làm gỗ 
dán;
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng, loại ván, tấm mỏng bằng gỗ;
- Sản xuất gỗ mảnh, gỗ thớ;
- Sản xuất gỗ ván ghép, vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy 
tinh;
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

7. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

8. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
- Sản xuất cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, 
khuôn, nòng giày, ủng, mắc áo,đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu 
bếp bằng gỗ, tượng,  đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa 
văn bằng gỗ, hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý bằng gỗ, ống 
chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren bằng gỗ.
- Sản xuất củi đun từ gỗ ép, nguyên liệu thay thế: bã cà phê, bã 
đậu nành;
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ;
- Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ ( gót giày, cốt giày);
- Sản xuất cán ô, ba toong;
- Tranh khắc bằng gỗ.
- Chế biến bấc tự nhiên;
- Sản xuất sản phẩm từ bấc tự nhiên, bấc ép, tấm phủ sàn;
- Sản xuất dây bện, sản phẩm tết bện: thảm chùi chân, chiếu, 
thùng, hộp, tấm chắn;
- Sản xuất đồ giỏ bằng liễu gai.
- Sản xuất đồ lưu niệm: tranh, gạt tàn thuốc, hoa... làm bằng 
tre.

1629
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10. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết:
- Sản xuất sơn, vec ni, men, sơn mài;
- Sản xuất chất nhuộm, chất nhuộm chế sẵn, thuốc màu;
- Sản xuất men tráng trên sản phẩm thủy tinh, men sành, men 
đánh bóng;
- Sản xuất sơn ma tít;
- Sản xuất hợp chất dùng để bít, trét, hàn;
- Sản xuất hợp chất dung môi hữu cơ dùng để pha chế sơn, vec 
ni;
- Sản xuất dung môi tẩy rửa sơn, vec ni;
- Sản xuất mực in;

2022

11. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

12. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

14. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

15. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

16. Đúc sắt, thép 2431

17. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

18. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591
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19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất hộp, can để đựng thức ăn, ống, hộp gập lại được;
- Sản xuất chi tiết kim loại gia dụng: Đồ dẹt, đĩa nông lòng, 
nồi, ấm, bát, đĩa, chảo, chảo rán 
- Sản xuất chậu tắm, chậu giặt;
- Sản xuất thiết bị văn phòng bằng kim loại;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...
- Sản xuất túi đựng nữ trang;
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp, ống tuýp có thể gập 
lại được;
- Sản xuất sản phẩm máy móc có đinh vít;
- Sản xuất động cơ (trừ động cơ đồng hồ: Xoắn ốc, động cơ 
thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ;
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp;
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện, không cách điện;
- Sản xuất chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, 
lưới, vải...
- Sản xuất đinh, ghim;
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm;
- Sản xuất sản phẩm đinh vít;
- Sản xuất bulông, đai ốc;
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ): Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò 
xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng;
- Sản xuất các chi tiết kim loại: Sản xuất chân vịt tàu và cánh, 
mỏ neo, chuông, đường ray tàu hoả, dụng cụ gài, uốn;
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại;
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
- Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược.

2599

20. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

21. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

22. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

23. Sản xuất đồng hồ 2652

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

26. Xây dựng nhà để ở 4101

27. Xây dựng nhà không để ở 4102

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình đường sắt 4211

30. Xây dựng công trình điện 4221

31. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
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32. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.

4229

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

37. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà, công trình xây 
dựng: Thang máy, thang cuốn, cửa cuốn, cửa tự động, dây dẫn 
chống sét, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống cách 
âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

38. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

39. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống);
- Bán buôn xe ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, xe cứu 
thương;
- Bán buôn ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng: xe bồn, xe 
đông lạnh, rơ-moóc, bán rơ-moóc;
- Bán buôn Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe quét đường, xe 
phun nước, xe trộn bê tông...;

4511

40. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

41. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới ô tô con 9 
chỗ ngồi trở xuống (không kể người lái), loại mới và loại đã 
qua sử dụng;
- Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới : Ô tô chở 
khách loại trên 9 chỗ ngồi

4513
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42. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa ô tô: Sửa chữa phần cơ, phần 
điện, hệ thống đánh lửa tự động; Bảo dưỡng thông thường; Sửa 
chữa thân xe; Sửa chữa các bộ phận của ô tô; Rửa xe, đánh 
bóng, phun, sơn;  Sửa tấm chắn, cửa sổ,
- Sửa ghế, đệm, nội thất ô tô,
- Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt, thay thế,
- Xử lý chống gỉ,
-Lắp đặt, thay phụ tùng;
- Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ:
- Sửa chữa phần cơ, phần điện, bộ phận của xe có động cơ 
- Bảo dưỡng thông thường,
- Sửa chữa thân xe,
- Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
- Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp 
- Xử lý chống gỉ,
- Lắp đặt, thay phụ tùng 

4520

43. Đại lý du lịch 7911

44. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

45. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;
- Bán buôn ô dù; dao, kéo;
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;
- Bán buôn Kính râm, ống nhòm, kính lúp;
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường;
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

46. Bán buôn tổng hợp 4690

47. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm;
- Bán lẻ màn và rèm;
- Bán lẻ vật liệu phủ tường, phủ sàn.

4753
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48. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ nhạc cụ;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh: thiết bị khoá, két sắt

4759

49. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng lưu động 
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất, 
đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình lưu động 

4784

50. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn;
- Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí;
- Bán lẻ trò chơi và đồ chơi;
- Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng;
- Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình ảnh;
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh.

4789

51. Điều hành tua du lịch 7912

52. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

53. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

54. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

55. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán 
thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.

4662

56. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

57. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: Sửa chữa, làm mới, đánh bóng giường, tủ, bàn, ghế,  
đồ dùng văn phòng.

9524
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1.000.000.000 VNĐ

58. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn, véc ni;
-  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng
- Bán buôn giấy dán tường, phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim, khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối, chi tiết lắp ghép;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ 
sinh;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay.

4663(Chính)

59. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
- Cung cấp dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động du lịch;
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng;
- Hoạt động bán vé cho sự kiện sân khấu, thể thao và sự kiện 
vui chơi, giải trí;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: hướng dẫn du lịch;
- Hoạt động xúc tiến du lịch.

7990

60. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

61. Đúc kim loại màu
Chi tiết: 
- Khuôn sản phẩm sơ chế từ nhôm, magiê, titan, kẽm

2432

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐẮC HOÀI

Số 82, ngõ 40, Tổ dân 
phố số 2  Ngọc Trục, 
Đường 70,  Phường 
Đại Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

800.000.000 80,000 001087023237

2NGUYỄN 
THỊ THANH

Số 82, ngõ 40, Tổ dân 
phố số 2  Ngọc Trục, 
Đường 70,  Phường 
Đại Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

200.000.000 20,000 001187014284

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001087023237
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82, ngõ 40, Tổ dân phố số 2  Ngọc Trục, Đường 70, 
 Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 82, ngõ 40, Tổ dân phố số 2  Ngọc Trục, Đường 70,  Phường Đại 
Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐẮC HOÀI Nam

03/04/1987 Kinh Việt Nam

07/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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